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BẢNG KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 

Bq  : Becquerel - Đơn vị đo hoạt độ phóng xạ (1 Bq = 1 phân rã/1 giây) 

Bq/kg  : Becquerel/ kilôgam - Đơn vị đo hoạt độ riêng 

Ci  : Curie - Đơn vị đo hoạt độ phóng xạ (1 Ci = 3,7 x 10
10

 Bq) 

cm  :Xentimét - Đơn vị đo độ dài 

cps  : Counts per second - Số đếm trong 1 giây 

d  : Day - Ngày 

dpm  : Disintegrations per minute - Số phân rã trong 1 phút 

eV  : Electron volt - Đơn vị đo năng lượng (1 eV = 1,602176 x 10
-19

 J) 

g  : Gam -  Đơn vị đo khối lượng 

GS : Giáo sư 

IAEA : International Atomic Energy Agency - Cơ quan Năng lượng Nguyên 

tử Quốc tế 

keV  : Kiloelectron volt - Đơn vị đo năng lượng (1 keV = 10
3
 eV) 

kg  : Kilôgam - Đơn vị đo khối lượng 

ksec  : Kilosecond - Đơn vị đo thời gian (1 ksec = 10
3
 s) 

L  : Lít - Đơn vị đo thể tích 

m  : Mét - Đơn vị đo độ dài 

MeV  : Megaelectron volt - Đơn vị đo năng lượng (1 MeV = 10
6
 eV) 

mi  : minute - Phút 

mm  : milimét - Đơn vị đo độ dài 

PGS : Phó Giáo sư 

pH  : Độ pH 

ppb  : Parts per billion - Phần tỷ (1 ppb = 10
-9

) 

ppm  : Parts per million - Phần triệu (1 ppm = 10
-6

) 

r  : Hệ số tương quan giữa hai đại lượng ngẫu nhiên 

σ  : Độ lệch chuẩn 

s  : Second - Giây 

SE  : Sai số chuẩn của trung bình mẫu 

T1/2  : Chu kỳ bán rã của hạt nhân phóng xạ (T1/2 = ln2/λ) 

y  : Year - Năm 

α  : Hạt alpha - Hạt nhân He4
2
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β  : Hạt beta 

λ  : Hằng số phân rã phóng xạ (s
-1

) 

μg/L : Microgam/lít 

μs  : Microsecond - Micro giây 

ρ  : Mật độ (g/cm
3
) 

x   : Trung bình của tập hợp mẫu 

%  : Phần trăm 

  : Bức xạ gamma 

<  : Nhỏ hơn 

>  : Lớn hơn 
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